
                     THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 5THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7SỐ 8

                                     BUỔI SANGS

                             Thực hiện Tuần 15 : từ ngày 15 tháng 12 năm 2025

THỨ TIẾT
6A

(Tuyết)

6B

(Cúc)

6C

(Liên)

7A

(Trang)

7B

(Khánh)

7C

(Giang)

8A

(Thái)

8B

(Thu)

8C

(Hưng)

9A

(Hằng)

9B

(Yên)

1 HĐTNH -Tuyết HĐTNHN - Cúc HĐTNHN - Hảo HĐTNHN - Mai HĐTNH -Khánh HĐTNH -Giang HĐTNHN - Lợi HĐTNHN - Thu HĐTNHN - Hưng HĐTNHN - Hằng HĐTNHN - Yên

2 HĐTNH -Tuyết HĐTNHN - Cúc HĐTNHN - Hảo HĐTNHN - Mai HĐTNH -Khánh HĐTNHN-Giang HĐTNHN - Lợi HĐTNHN - Thu HĐTNHN - Hưng HĐTNHN - Hằng HĐTNHN - Yên

3 Nhạc - Giang LS&Đl(S) Liên Tin - Khánh GDTC - Lợi KHTN(L) -Tuấn C. nghệ - Trang GDTC - Hưng Văn - Cúc Toán - Thái LS&ĐL(S)-Tuyết C. nghệ - Yên

4 LS&Đl(S) Liên Văn - Cúc GDTC - Lợi MT - Trang Nhạc - Giang Tin - Khánh KHTN(L) -Tuấn Toán - Thái LS&ĐL(S)-Hằng C. nghệ - Yên LS&ĐL(S)-Tuyết

5

1 Toán - Quỳnh T.Anh - Thành KHTN(L) - Tuấn KHTN(S) - H.Hà Văn - Hiền T.Anh - Thập Văn - T.Hà LS&ĐL(S)-Hằng Văn - Cúc GDTC - Yên Tin - Khánh

2 Toán - Quỳnh Toán - Minh LS&ĐL(Đ)-Tuyết GDCD - L.Hưng KHTN(S) - H.Hà KHTN(H) - Duy Văn - T.Hà T.Anh - Thu KHTN(L) - Tuấn T.Anh - Thập GDTC - Yên

3 GDĐP - Tuyết Văn - Cúc T.Anh - Thành LS&ĐL(Đ)-Hằng GDCD - L.Hưng Văn - Hiền C.nghệ -Duy C. nghệ - Tuấn T.Anh - Thu Toán - Minh Văn - T.Hà

4 GDCD - L.Hưng Văn - Cúc GDĐP - Tuyết Toán - Quỳnh T.Anh - Thập Văn - Hiền T.Anh - Thu GDĐP - Thập C. nghệ - Tuấn Toán - Minh  KHTN(H)-Duy

5

1 Tin - Khánh T.Anh - Thành LS&Đl(S) Liên KHTN(L) - Tuấn Toán - Quỳnh Văn - Hiền LS&ĐL(S)-Hằng GDTC - Hưng Toán - Thái KHTN(S)-Hà T.Anh - Thập

2 KHTN(H) - Duy Tin - Khánh KHTN(S)-Hà Toán - Quỳnh Văn - Hiền GDDĐP-Thành Toán - Thái T.Anh - Thu LS&ĐL(S)-Hằng T.Anh - Thập KHTN(L -Tuấn

3 KHTN(L)-Tuấn KHTN(H) - Duy Nhạc - Giang T.Anh - Thành Tin - Khánh Toán - Quỳnh Toán - Thái KHTN(S)-Hà GDTC - Hưng Văn - Hiền T.Anh - Thập

4 T.Anh - Thành KHTN(L)-Tuấn Toán - Thái Văn - Hiền T.Anh - Thập Toán - Quỳnh C. nghệ -Duy Tin - Khánh T.Anh - Thu LS&ĐL(Đ)-Lệ KHTN(S)-Hà

5        KHTN(S) - H.Hà Nhạc - Giang C. nghệ - Tuấn  KHTN(H)-Duy T.Anh - Thập

1 Văn - T.Hà LS&Đl(S) Liên T.Anh - Thành C. nghệ - Trang Toán - Quỳnh Văn - Hiền KHTN(S)- H.Hà Toán - Thái Văn - Cúc GDTC - Yên GDĐP - L.Hưng

2 MT - Trang KHTN(S)- H.Hà Văn - T.Hà LS&Đl(S) Liên Toán - Quỳnh T.Anh - Thập Toán - Thái KHTN(H)-Duy Văn - Cúc Toán - Minh GDCD-L.Hưng

3 KHTN(S) - Duy T.Anh - Thành Văn - T.Hà Toán - Quỳnh LS&Đl(S) Liên GDCD - L.Hưng Toán - Thái Văn - Cúc GDĐP-Thập C. nghệ - Yên Toán - Minh

4 T.Anh - Thành MT - Trang LS&Đl(S) Liên Văn - Hiền T.Anh - Thập KHTN(S)- H.Hà KHTN(H)-Duy Văn - Cúc Toán - Thái GDCD - L.Hưng Toán - Minh

5

1 KHTN(L)-Tuấn GDTC - Lợi Toán - Thái Văn - Hiền LS&ĐL(S)-Liên Toán - Quỳnh Văn - T.Hà GDTC - Hưng KHTN(S)- H.Hà MT - Trang Nhạc - Giang

2 Toán - Quỳnh KHTN(L) - Tuấn Toán - Thái Văn - Hiền GDDĐP-Thành Nhạc - Giang GDTC - Hưng MT - Trang LS&ĐL(Đ)-Liên Toán - Minh Văn - T.Hà

3 Văn - T.Hà Toán - Minh KHTN(L) - Tuấn T.Anh - Thành GDTC - Lợi LS&Đl(S) Liên MT - Trang Toán - Thái GDTC - Hưng Văn - Hiền KHTN(S)- H.Hà

4 Văn - T.Hà Toán - Minh MT - Trang GDDĐP-Thành Toán - Quỳnh KHTN(S)-Hà Nhạc - Giang C. nghệ - Tuấn Toán - Thái Văn - Hiền LS&ĐL(Đ)-Lệ

5

Lưu ý: Thay đổi tiết môn Lịch sử Và Địa lí giữa các khối, lớp từ tuần 23
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TRƯỜNG THCS CHƯ QUYNH

Học kỳ 2 năm học 2025-2026

Thực hiện từ tuần 23 ngày 23 tháng 02 năm 2026

BUỔI SÁNG



                     THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 5
                                     BUỔI CHIỀU
                             Thực hiện Tuần 15 : từ ngày 15 tháng 12 năm 2025

THỨ TIẾT
6A

(Tuyết)

6B

(Cúc)

6C

(Liên)

7A

(Trang)

7B

(Khánh)

7C

(Giang)

8A

(Thái)

8B

(Thu)

8C

(Hưng)

9A

(Hằng)

9B

(Yên)

1 C.Nghệ   -Hưng GDCD -L Hưng T.Anh - Thành Nhạc - Giang C. nghệ - Trang GDTC - Lợi LS&ĐL(Đ)-Liên T.Anh - Thu KHTN(H) - Duy KHTN(L) -Tuấn Văn - T.Hà

2 LS&ĐL(S)-Liên C.Nghệ   -Hưng GDCD -L Hưng T.Anh - Thành GDTC - Lợi MT- Trang T.Anh - Thu KHTN(L) -Tuấn Nhạc - Giang LS&ĐL(S)-Tuyết Văn - T.Hà

3 T.Anh - Thành Văn - Cúc C.Nghệ   -Hưng KHTN(H) - Duy MT- Trang KHTN(L) -Tuấn Văn - T.Hà LS&ĐL(Đ)-Liên T.Anh - Thu GDĐP - L.Hưng LS&ĐL(S)-Tuyết

4  

5

1 Toán - Quỳnh Toán - Minh Văn - T.Hà GDTC - Lợi Văn - Hiền LS&ĐL(Đ)-Hằng Tin- Khánh GDCD - L.Hưng KHTN(S) - H.Hà T.Anh - Thập C.Nghệ- Yên

2 GDTC - Yên GDTC - Lợi    Văn - T.Hà Tin- Khánh Văn - Hiền Toán - Quỳnh GDĐP - Thập LS&ĐL(S)-Hằng GDCD - L.Hưng KHTN(S) - H.Hà Toán - Minh

3 Văn - T.Hà GDĐP-Mai GDTC - Lợi Toán - Quỳnh LS&ĐL(Đ)-Hằng T.Anh - Thập GDCD - L.Hưng KHTN(S) - H.Hà Tin- Khánh Văn - Hiền Toán - Minh

4
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4

5

1

2 HỘI HỌP
3

4

5

1 GDTC - Yên LS&ĐL(Đ) - Tuyết KHTN(H)-Duy LS&Đl(S)-Liên KHTN(S) - H.Hà GDTC - Lợi LS&ĐL(S)-Hằng Toán - Thái Văn - Cúc Nhạc - Giang MT- Trang

2 LS&ĐL(Đ) - Tuyết Nhạc - Giang Toán - Thái KHTN(S) H.Hà KHTN(H)-Duy LS&Đl(S)-Liên T.Anh - Thu Văn - Cúc MT- Trang Tin- Khánh GDTC - Yên

3 HĐTNHN - Tuyết HĐTNHN - Cúc HĐTNHN- Hảo HĐTNHN - Mai HĐTN- Khánh HĐTNHN-Giang HĐTN-Lợi HĐTNHN - Thu HĐTNHN - Hưng HĐTNHN - Hằng HĐTNHN - Yên
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SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ - DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

TRƯỜNG THCS CHƯ QUYNH

Học kỳ 2 năm học 2025-2026

Thực hiện từ tuần 23 ngày 23 tháng 02 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 8


